
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 138 đường Thượng Thanh 2, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

26/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY BIẾN ÁP VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN NHẬT ANH 
- HÀ NỘI

0110899816

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710(Chính)

2. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

3. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

4. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

5. Đúc sắt, thép 2431

6. Đúc kim loại màu 2432

7. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

8. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

9. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

10. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

11. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

12. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

13. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

14. Sản xuất pin và ắc quy 2720

15. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

16. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

17. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

18. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

19. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY BIẾN ÁP VÀ 
THIẾT BỊ ĐIỆN NHẬT ANH - HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA NOI – NHAT ANH ELECTRICAL 
EQUIPMENT AND TRANSFORMER MANUFACTURE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HA NOI – NHAT ANH ELECTRICAL EQUIPMENT AND 
TRANSFORMER MANUFACTURE., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0971731188 / 0369018888
Email: congtymaybienapnhatanhhanoi

@gmail.com

Fax:
Website:
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3.868.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 386.800

20. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

21. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)

2811

22. Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu 2812

23. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

24. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

25. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

26. Sửa chữa thiết bị điện 3314

27. Sửa chữa thiết bị khác 3319

28. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

29. Sản xuất điện 3511

30. Truyền tải và phân phối điện
(Trừ truyền tải và điều độ điện Hệ thống điện Quốc gia)

3512

31. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

32. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

33. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện)

4659

34. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4662

35. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

36. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

37. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

38. Xây dựng công trình điện 4221

39. Lắp đặt hệ thống điện 4321

40. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

41. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

42. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

43. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
NHƯ LẬP

Thôn Thượng 
Thanh, Xã Thanh 
Cao, Huyện 
Thanh Oai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

116.800 1.168.000.000 30,196

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 116.798 1.167.981.280 30,196

0010900095
10

2 NGUYỄN THỊ 
MƠ

Thôn Thượng 
Thanh, Xã Thanh 
Cao, Huyện 
Thanh Oai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 23,268

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 0 0 0,000

0011860427
31
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3 NGUYỄN 
HỮU DŨNG

Thôn Thượng 
Thanh, Xã Thanh 
Cao, Huyện 
Thanh Oai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 23,268

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 0 0 0,000

0010860461
34

4 NGUYỄN 
VĂN TRUNG

Thôn Thượng 
Thanh, Xã Thanh 
Cao, Huyện 
Thanh Oai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 23,268

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 90.000 900.000.000 23,268

0010840692
96

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001086046134
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Thượng Thanh, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng Thanh, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HỮU DŨNG Nam

28/10/1986 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001186042731
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Thượng Thanh, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng Thanh, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ MƠ Nữ

09/02/1986 Kinh Việt Nam

24/06/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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